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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN K  

TỈNH HÒA BÌNH 
 

Bản án số: 16/2022/HNGĐ-ST  

Ngày 30-12-2022. 

    v   :  r n     p      n  nu    on    p 

d  n  nu    on  t   sản v    n  n    un  ) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN K, TỈNH HÒA BÌNH 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Đà Giang 

Các Hội thẩm nhân dân:  + Ông Qu ch Ngọc Ánh  

                                       + B  Nguyễn Thị Minh Anh 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Ph  ng –     ký  ò  án n ân 

dân  u  n K  tỉn  Hò  Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tham gia phiên toà: Ông  hu   Duy 

Xu n Qu  - K ểm sát viên. 

Ngày 30 tháng 12 năm 2022 tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  u  n K  tỉn  Hò  

Bìn  xét xử sơ t ẩm   n  k    vụ án   n n ân v       ìn  t ụ  ý số 

144/2022/TLST- HNGĐ n    24 tháng 6 năm 2022 v  v    ly hôn  tr n     p 

nuôi con    p d  n  nu    on v  t   sản   un      v     n   t eo Qu ết  ịn  

    vụ án r  xét xử số 15/2022/QĐXXS -HNGĐ n    09 tháng 12 năm 2022.  

- N u ên  ơn: C ị Đinh Thị Th, s n  năm 1997 (   m t); 

- Bị  ơn: Anh B i V n L  s n  năm 1994 (   m t). 

Cùng tr  tạ : Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn . 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 20/6/2022    n t  khai  iên   n hòa  i i và các tài 

liệu  chứn  cứ kèm theo  n uyên đơn là chị  inh Thị Th trình bày:  

   qu n      n n ân: C ị Đ n    ị    và anh B    ăn    ăn  ký kết   n 

tạ       n n ân dân xã Đ,  u  n K, tỉn  Hò  Bìn  vào ngày 12/02/2016 trên  ơ 

sở t  n u  n. Quá trìn    un  sốn    ị    v  anh L ở   n   ố m           ị 

Đ n    ị    tạ  Xóm Tr, xã Đ   u  n K.       n    un  sốn   ạn  p      o 

 ến t án  9 năm 2017 t ì p át s n  mâu t u n. N u ên n ân mâu t u n do     

bên thông gia   t   n  qu n   ểm v  v    xâ  n   cho     v     n    ị    v  

anh L. Anh L  ến n     ị    ở rể    t do  ố m    ị      o  n   do  ố m    ị    

   tr      v     n  xâ  d n  n  n   ố    n    ị  ạ       ên   ỉ  ạo p ả  xâ  

d n  t eo ý      ố    n    ị. Quá trìn  xâ  d n  n         ị    v  anh L  ố 
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anh L   ỉ   o     v     n  m t vạn  ạ   n  n  r  n o    ạ  n   v     n  x m    

     ìn     n    n  r  xâ  n   k  ến  ố m       ị    t  á       x    d n  ến     

 ên t  n       ã  n  u. Anh L t         ên t  n       ã  n  u t ì    v  n    ố 

m         anh L, vì t  k   kết   n anh L ở rể  ên      ìn   ố m    ị   . C ị    

t u ết p ụ     n  v  n  n   ến năm 2019 anh L m   qu   v  ở   n    ị   on 

 á  v   ố m    ị   .    ở      m t t       n  ạ  p át s n  mâu t u n. H   v  

   n  ở B   N n  t  n anh L   m v     t uê   un  n   tr  n  n  anh L muốn 

tá   r  ở r ên  vì   ị      n  n         m    k p trên   á  N u ên.       n  xa 

n  u n  n  anh L không chu   p t  n   o   ị    nu    on  sốn  k ểu t  n    

n        t êu  v     n  t   n  xu ên  ụ   ụ  n  n    ị v n k ên n  n t   o     

p   xâ  d n  n   vì    s     tr       ố m    ị    v    ị    t   ử  t  n   o  ố 

m           ị    nuôi con. Tuy nhiên, anh L do n  e  ạn     k  n  t n t ởn  

v o v     o r n  v  n oạ  tìn  nên v     n  t ếp tụ     t ân. Đến   u năm 2022 

anh L n p  ơn  ử   ò  án x n      n v     ị   , n  n  s u     ạ  r t  ơn xin ly 

hôn.  u  n  ên   ản t ân   ị    n  n t         ìn     n   ã x   p ạm d n  d , 

n   x u   ị n   u nơ      n  k  n  t n t ởn  v  k  n   òn tìn   ảm v   mìn  

nên   ị     ã n p  ơn x n      n.  ạ  p  ên tò ,   ị gi  n u ên qu n   ểm    

n  ị           n v    n  B    ăn  . Tạ  p  ên tò    ị v  anh L  ã t ốn  n  t 

t u n tìn       n nên    n  ị H     n  xét xử     n  n s  t    t u n t u n tìn  

     n       ị    v   n  B    ăn  . 

    on   un : C ị Đ n    ị    và anh B    ăn   có 01 (một) con chung    

B    n  C   s n  n    25/12/2016. C ị       n  ị      tr   t ếp nu   d  n   

tr n  nom    ăm s      áo dụ  con B    n  C    o  ến k    on    18 tu    o   

k      qu ết  ịn  k á       ò  án. C ị  êu   u anh L    trá   n   m   p d  n  

nuôi con 2.000.000  hai triệu)   n / t án   o   t eo qu   ịn      p áp  u t trên 

 ơ sở t    tế     p   nu    on ở k u v     ị s n  sốn  k oảng 2.000.000 hai 

triệu)   n   ến 3.000.000   a triệu)   n / t án   kể t  k    ản án       u     

p áp  u t   o  ến khi  on    18 tu    o   k      qu ết  ịn  k á       ò  án. Bản 

t ân   ị    t u n  p  n  ịn  t  10.000.000 (m  i triệu)   n /t án   ến 

14.000.000  m  i   n triệu)   n / t án  nên  ảm  ảo  ể nu    on. Tuy nhiên, 

anh L t  năm 2017  ến n   k  n    u   p nu    on    ị  êu   u anh L   p d  n  

 ể  n     trá   n   m v  tìn   ảm v    on.  

   t   sản   un : C ị    xá  n  n v     n     t   sản   un     qu  n sử 

dụn    t tr n   â   âu năm t ử  116 t   ản    số 10 d  n t    168m
2
 tạ  Xóm Tr, 

xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  v  m t n    n     p 4   n  xâ  d n  dở d n  

        má          át t  n         o n t   n d  n t    75,71 m
2
. N u n  ố  

t ử    t      ố m    ị    mu       n  B    ăn   cho   ị  ể   ị xâ  n   r  ở 

riêng   n     n   on. Còn n     p 4 nêu trên    do  ố   ị    – ông Đ n  C n    

  n  r  xâ  d n    n  t  n     v     n   n    ởn  v  t  n t    sản       ị     

 n  Sáu  ố    anh L   o v     n    ị 01  một  vạn  ạ       lo i   . B n   u   ị 

k  n    n  ý    t   sản   un  vì qu  n sử dụn    t v      p   xâ  n      do  ố 

m    ị      o   ị v  m t p  n    t  n   ị t            . N  n  s u      ị    p 

n  n    t   sản   un      v     n  vì v     n    ị xâ  n    ố    n    n     tr  
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01  một  vạn  ạ   v     t   sản        o tron  t    k    n n ân. T      ểm năm 

2017 khi ông Đ n  C n    t ến   n  xâ  d n  n      p   ị    t ì  ã  ị      n 

nhân dân xã Đ,  u  n K xử p ạt v  p ạm   n     n  v    n  v  xâ  d n  n   

trên   t tr n   â   âu năm – v  p ạm mụ       sử dụn    t n n  n    p  nên  ố 

  ị    (ông  inh Côn  T)    t n t ởn     o         n  n  n qu  n sử dụn    t 

tên ông B    ăn   cho anh L      m t   tụ    u ển qu  n sử dụn    t. Anh L  ã 

t  ý   m  ạ    p   n    u ển n   n  t  n  t  tên ông B    ăn   (n   i  án đ t 

cho ông  inh Côn  T, đ n  th i là  ác của anh L) s n  tên m t mìn  anh L  

k  n   ăn  ký tên   ị    v o         n  n  n qu  n sử dụn    t v           

   n  n  n qu  n sử dụn    t   o  ến n  . Bản t ân   ị k  n    ết k  n     tên 

mìn    o  ến k    ò  án t u t  p t      u    n     t       n n ân dân xã Đ.  ạ  

p  ên  ò    ả   uố    n  n    09/12/2022   ị    n  ị   ả  qu ết t eo qu   ịn  

    p áp  u t trên  ơ sở xem xét ngu n  ố   ìn  t  n  t   sản   un      v  

   n .  ạ  p  ên tò   c ị    n  ị  ò  án    o qu  n sử dụn    t nêu trên   o   ị  

  ị   n  ý t  n  toán 50    á trị   ên     h t   sản t eo   á H     n   ịn    á 

t   sản  u  n K  ã  ịn    á  ã        ị v  anh L n  t tr  v    á. 

   công n    un :       n    ị    vay n    un   ố  v   ông Đ n  C n    

    ố      ị    n  n  do    qu n     ố v   on nên k  n  v ết      v   m  n nên 

  ị r t  êu   u  k  n   êu   u  ò  án   ả  qu ết. Bố   ị     ng Đ n  C n    tạ  

      oạn   uẩn  ị xét xử   n  xá  n  n   ị       v    n  số t  n 50.000.000 

 n m m ơi triệu    n   ể xâ  n   n o   số t  n  n        tr   on.  u  n  ên anh 

L k  n  xá  n  n nên ông   ởn    n  k  n   êu   u trả. Do v     ị    r t  êu 

  u, k  n   êu   u tò  án   ả  qu ết số t  n trên.   

   án p  : C ị       n  ị  ò  án   ả  qu ết án p        n sơ t ẩm  án p   

  p d  n  nu    on  án p        t i sản   un  t eo qu   ịn      p áp  u t. Cá  

    p   tố tụn  k á    ị    t  n u  n   ịu to n   .  

Theo   n t  khai  iên   n  hi l i khai   iên   n hòa  i i, các tài liệu  chứn  

cứ kèm theo và t i phiên tòa  ị đơn là anh   i   n   trình bày:  

   qu n      n n ân: Anh B    ăn   v    ị Đ n    ị     ăn  ký kết   n 

tạ       n n ân dân xã Đ,  u  n K, tỉn  Hò  Bìn  vào ngày 12/02/2016 trên  ơ 

sở t  n u  n. S u k   kết   n     v     n     r    á  n u ên t uê n     n     

  m   n  n ân v    t   u s n   oạt   un  tiết k  m t   sản v      on. Nguyên 

nhân ly hôn do  n  n  e n     ị    n oạ  tìn  v   n       n  n  k á   ên n o    

          o  ìn  ản  v  n     qu n    v     ị    n   tr   t ếp. K    n    ết t n 

  ị    n oạ  tìn   n   ã        n       ị    t ì   ị        kết  ạn    e ook v   

 n .  n    o r n  nếu   ị    k  n     v n     ì t ì tạ  s o  ạ   n  xử n   v  . 

Nên d  v deo k  n  r  m t n  n   n  v n   o r n    n     v   n  n oạ  tìn . 

 n  xá  n  n anh    t      u    n        n  m n  v    n oạ  tìn        ị    v  

s  n p   o  ò  án  tu  n  ên s u     n  không  un    p .       n     t ân t  

n    04/5/2020   o  ến n  .  n    n  ý t u n tìn       n v     ị Th.  

   con chung: Anh L xá  n  n  n  v    ị Đ n    ị    c  01  m t   on 

chung tên    B    n  C , s n  n    26/12/2016.      n  n     n u  n v n  

     tr   t ếp nu    on v  k  n   êu   u   ị      p d  n  nu    on. Nếu   ị    
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   n u  n v n  nu    on v        ò  án    p n  n t ì anh L k  n    n  ý   p 

d  n  nu    on vì  n    o r n   n  p ả    p d  n  n          ị    k  n     

   u k  n nu    on.  

   t   sản   un : Anh L khai  n  v    ị    tạo d n       01  một  n    

n   t eo t  ết kế n   2 t n  n  n    n  xâ  d n  dở d n  v  qu  n sử dụn    t 

tr n   â   âu năm t ử  116 t   ản    số 10 d  n t    168m
2
 tạ  Xóm Tr, xã Đ  

 u  n K  tỉn  Hò  Bìn . Tuy nhiên n     n  xâ  d n  dở d n       p  n m n  

v  t  n  t n  1          má .       n  anh k  n  xâ  d n  t ếp do trụ  tr   

  n n ân. Quá trìn  xâ  d n  n   do anh L t  ết kế v  t       xâ  d n    ố    

 n      n  B    ăn S   n  r     p v     n  mu   ạ       ết 15.000.000  m  i 

l m triệu    n   òn  ạ  v t    u    do     v     n     r   ể     mu  v t    u v  

thuê nhân công. N    n     n  xâ  d n  t ì  ị      n n ân dân xã Đ   u  n K 

xử p ạt v  p ạm   n     n . Do t   sản     ố  t  n   u   p ả  t áo d  t eo 

Qu ết  ịn    n     n           n n ân dân nên tron  quá trìn    ả  qu ếtvụ án 

anh n  t tr  v     ị    k  n   êu   u  ò  án   ả  qu ết. T   sản   un     qu  n 

sử dụn    t tr n   â   âu năm t ử  116 t   ản    số 10 d  n t    168m2 tạ  Xóm 

Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  n u n  ố     do  n  v    ị    t             v  

   n    ố v  anh     n  Đ n  C n      n  r     o dị   n  n   u ển n   n  t  

ông B    ăn    s n  năm 1959   á  anh L (anh ruột của m  anh   i   n  ), tr  

tạ  Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  v     á 15.000.000  m  i l m triệu  

  n . K   mu  k  n     n       m    n  (theo  iên   n l y l i khai n ày 

19/8/2022 đ i v i anh   i   n  ). Quá trìn    ả  qu ết vụ án  H     n   ịn    á 

t   sản  u  n K  ã  ịn    á   á trị t ử    t trên      á trị 10.080.000  m  i triệu 

khôn  tr m tám m ơi n h n)   n  v  t   sản trên   t     â  xo n      á 100.000 

 một tr m n h n    n . Anh L   n  ý v     á H     n   ịn    á qu ết  ịn . Anh 

L    n  ị  n       qu  n sử dụn  t ử    t 116 t   ản    số 10 d  n t    168m
2
 

tạ  Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  v       sở   u t   sản   n    n v     t 

    â  xo n ,   n  ý trả   á trị   ên            t   sản m t nử    o   ị Đ n    ị 

Th   n  t  n (Biên   n hòa  i i n ày 09/12/2022).  ạ  p  ên tò    n     n  ị 

        o qu  n sử dụn    t  ể  n         ở v    n  ý t  n  toán 50    á trị 

  ên       t   sản  o   t  m     100    á trị t   sản   o   ị Đ n    ị   .  

     n  n    un :  n  k    v     n  k  n     n    un   nên k  n   êu 

  u  ò  án   ả  qu ết.   

 ò  án  ã t ến   n  t u t  p t      u,    n     t eo  êu   u       ơn  s  v  

xá  m n  tạ   ị  p  ơn  nơ    ị Đ n    ị   , anh B    ăn      tr  v     t   sản 

chung. Kết quả xá  m n : C ị Đ n    ị    và anh B    ăn       ăn  ký    k ẩu 

t   n  tr  tạ  Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn . Kết quả xá  m n  t   ạ  

d  n Xóm Tr, xã Đ: C ị Đ n    ị        n  B    ăn      v     n    p p áp. 

Sau khi kết   n v     ị Đ n    ị    , anh B    ăn      v  ở rể tạ  n    ố m     

  ị        n  Đ n  C n    v     B     ị  .       n     mâu t u n, nguyên 

nhân  ụ t ể x m k  n  n m       tu  n  ên v    anh L v    ị    mâu t u n 

n   u   n r    ạ   o n tụ. S u    ly thân t  k oản  t án  7, t án  8 năm 2021  ến 

nay. Anh L v  n    ố    ở   o  ến n     ả          m x  nhau. Ông Đ n  C n    

   t       xâ  d n   t uê t      ám sát xâ  d n  n   trên t ử    t 116 t   ản    
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số 10 d  n t    168m
2
 tạ  Xóm Tr, xã Đ. Ông B    ăn S      p  ạ   xâ  n  . Do 

xâ  d n  n   trên   t tr n   â   âu năm  v  p ạm mụ       sử dụn    t nên  n  

Đ n  C n     ị      n n ân dân xã Đ xử p ạt   n     n  nên  ã p ả  d n   ạ   

k  n  xâ  d n  t ếp    n  dở d n    n  trìn . Còn n u n  ố  qu  n sử dụn    t 

x m   ỉ   ết mua      n  B    ăn    tr  tạ  Xóm Tr, xã Đ,  u  n K  tỉn  Hò  

Bìn . Anh L v    ị       01  m t   on   un     B    n  C   s n  n    

26/12/2016. Kể t  k   kết   n  r      t ân   áu C    v n ở v   m  v   n     

n oạ    o  ến n  .      n  n    un    ạ  d  n Xóm Tr        ết anh L v    ị 

Th k  n  v   n  t       t n dụn  n o.  

Kết quả xá  m n   ố  v    n  B    ăn  : Ông B    ăn     o   ết k oản  

t án  8 năm 2016 tạ       ìn   n    m tạ  Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  

Bìn   n    m    ký        u ển qu  n sử dụn    t   o  n  Đ n  C n     s n  

năm 1973   ị    ỉ   n  Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  v     á 

14.000.000  m  i   n triệu    n .  n    m xá  n  n  ã n  n    số t  n n   t  

ông Đ n  C n     ể   u ển n   n  t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    

168m
2
  một tr m sáu m ơi tám m t vuôn ) mụ       sử dụn    t tr ng cây lâu 

năm.  n  xá  n  n   ỉ    o dị   v    n  Đinh Công T     k  n  mu   án  ì v   

anh B    ăn  .  u  n  ên t án  9 năm 2017  n  B    ăn        m   p   n  

  u ển n   n  qu  n sử dụn    t s n m n  s n    o  n    m   n  v   on ông 

ký  trìn          ố m  v      n  Đ n  C n      o       t n y nên n   ông   m 

ký   p   n   ể   m t   tụ    u ển n   n  t  n  s n  tên anh L. Do  n    m 

k  n  n m      v     n  Đ n  C n       p ản  ố      k  n   t    anh L   m 

        n  n  n qu  n sử dụn    t trìn      t ì t n t ởn  ký   o anh L  o n t t 

t   tụ    u ển qu  n sử dụn    t. K     m t   tụ    u ển n   n  s n  tên anh L 

t  tên  n  R m tron          n  n  n qu  n sử dụn    t t ì  n  Đ n  C n    

    đ  chị  inh Thị Th) v   n  B    ăn S     đ  anh   i   n  )   u vu  v     

  m t   tụ   k  n     ý k ến tr n     p  ì. 

  i diện  iện kiểm sát nhân dân huyện K phát  iểu quan điểm về việc tuân 

theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đ n  x t xử nh  sau: 

 - Về  ố  ụng : H     n  xét xử      ký  ã tuân t eo   n   á  qu   ịn      

B   DS v  v      uẩn  ị xét xử, v  xét xử sơ t ẩm. N u ên  ơn  ã t       n 

       qu  n v  n     vụ qu   ịn  tạ   á  Đ  u 70  71. Bị  ơn  ã t       n   n  

 á  qu  n v  n     vụ qu   ịn  tạ  Đ  u 70  72     B   u t tố tụn  dân s . H   

  n  xét xử  ã áp dụn  k oản 1 Đ  u 28    ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 

1 Đ  u 39; Đ  u 227; Đ  u 271 v  Đ  u 273     B   u t tố tụn  dân s  tron  quá 

trìn    ả  qu ết   n  qu   ịn      B   u t tố tụn  dân s . 

- Về nội dung:    

   qu n      n n ân: Đ  n  ị H     n  xét xử  ăn    v o  á  Đ  u 51  55, 

56, 58, 81, 82 v  83  u t H n n ân v       ìn  năm 2014: 

   qu n      n n ân: C n  n  n s  t u n tìn       n c     ị Đ n    ị    

v  anh B    ăn  .  

    on   un : Giao con chung    B    n  C   s n  n    25/12/2016   o   ị 
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Đ n    ị Th tr   t ếp tr n  nom    ăm s    nu   d  n     áo dụ    o  ến k    on 

   18 tu    o   k      qu ết  ịn  k á  t eo qu   ịn      p áp  u t. Ch p n  n 

m t p  n  êu   u       ị      u    n  B    ăn      n     vụ   p d  n  nu   

con chung sau ly hôn số t  n 1.490.000  một triệu   n tr m ch n m ơi n h n) 

  n / t án  kể t  k    ản án       u     p áp  u t   o  ến k     áu B    n  C  

   18 tu    o   t eo t        t eo qu   ịn      p áp  u t. Anh B    ăn        

qu  n t ăm nom  on   un  t eo qu   ịn      p áp  u t. 

   t   sản   un : Căn    v o t      u     n        tron     sơ vụ án v      

k         á    ơn  s  tạ  p  ên tò , xét t    v       o cháu C      o   ị    nu   

d  n , nên tạo    u k  n   o   ị       t ể  n  ịn   u   sốn     ăm s   tốt   o 

  áu C      n    o t   sản   un  l  qu  n sử dụn  168m2   t   o   ị    sử 

dụn   ể t u n       o v    tr n  tr t  sản xu t v    n  tá . Do v      n  ị H   

  n  xét xử: Giao qu  n sử dụn  t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    168m
2
 

 một tr m sáu m ơi tám m t vuôn  ,  ị    ỉ: Xóm Tr, xã Đ,  u  n K, tỉn  Hò  

Bìn    o   ị Đ n    ị         qu  n sử dụn  v   u     ị Đ n    ị       trá   

n   m t  n  toán cho anh B    ăn     ên       t   sản    50%   á trị t   sản  ã 

 ịn    á t ơn   n  v   số t  n 5.090.000 (n m triệu khôn  tr m ch n m ơi n h n) 

  n .       

   án p  : Cá    ơn  s  p ả    ịu án ph  v      p   tố tụn  t eo qu   ịn  

    p áp  u t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi n hiên cứu các tài liệu chứn  cứ có tron  h  sơ vụ án đ ợc thẩm tra 

t i phiên tòa. C n cứ vào kết qu  tranh tụn  t i phiên tòa. Hội đ n  x t xử nhận 

định: 

[1] Về tố tụng: Quan    p áp  u t tron  vụ án    tr n     p v  hôn nhân. Bị 

 ơn    nơ     tr  tạ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  nên  ò  án n ân dân  u  n K t ụ 

 ý    ả  qu ết      n  t ẩm qu  n t eo qu   ịn  tạ  k oản 1 Đ  u 28;   ểm   

k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39     B   u t  ố tụn  dân s .  

 Quá trìn    ả  qu ết vụ án  n u ên  ơn v   ị  ơn   u tuân t   p áp  u t: 

T  k       p tá          k     trìn      ý k ến  t  m     p  ên   p kiểm tr  v    

gi o n p  t ếp   n   n  k       n     v   ò    ả ,    m t t eo      tr  u t p, 

t  n   áo  qu ết  ịn  xét xử      ò  án.  ò  án  ã xá  m n  tạ  nơ     tr      

anh B    ăn    t ến   n  giao văn  ản tố tụn  t eo   n  qu   ịn      B   u t  ố 

tụn  dân s . Vụ án t u   tr  n    p t ến   n   ò    ả       t eo qu   ịn  tạ  

Đ  u 210     B   u t  ố tụn  dân s .  ò  án t ến   n  xét xử    m t  á    ơn  

s  t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 227     B   u t  ố tụn  dân s . 

Về nội dung vụ án:  

[1] Về qu n hệ h n nh n:  

Xét qu n      n n ân        ị Đ n    ị    và anh B    ăn   k   kết   n    

t  n u  n  k  n  v  p ạm qu   ịn      p áp  u t v     u k  n kết   n,     ăn  

ký kết   n tạ       n n ân dân xã Đ,  u  n K  tỉn  Hò  Bìn  ngày 12/02/2016 
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trên  ơ sở t  n u  n. Do v     n n ân        ị Đ n    ị    và anh B    ăn   

     xá   ịn       n n ân   p p áp.  

Quá trìn    un  sốn   t       n   u v     n  chung sốn      ạn  p    

n  n  t   uố  năm 2017 t ì v     n  xả  r  mâu t u n. Nguyên nhân mâu t u n 

là do t   n  xu ên   t   n  qu n   ểm, v     n       m x  n  u t  ếu s  qu n 

tâm    n kết  k  n  t n t ởn  nhau  mâu t u n v  qu n    t  n      tron  v    

xâ  d n  n     un    o v     n  anh L,   ị   .     d    ị    v  anh L  ã  ố 

  n  tìm t ến  n     ung trong hôn nhân n  n  v   h n    ị    v  anh L v n 

không   n   n        n n ân  mâu t u n n      n  tr m tr n  ly thân kéo d   

ản    ởn   ến tìn   ảm v     n .       n   ã sốn  ly thân t  t án  9 năm 

2020   o  ến n    m   n          m ở m t nơ , xa nhau, không còn quan tâm, 

  ăm s    ến nhau. Xét t    mâu t u n        ị Đ n    ị    và anh B    ăn   

 ã t  t s  tr m tr n   mụ         n n ân k  n   ạt           sốn    un  k  n  

 òn t n tạ . Quá trìn    ả  qu ết vụ án  ã       ò  án t ến   n   ò    ả  n   u 

  n  n  n    ị    v  anh L k  n     n u  n v n  du  trì   n n ân  t u n tìn     

hôn. Do v     n   n  n  n s  t u n tìn       n      á    ơn  s  theo qu   ịn  

tạ  Đ  u 55  u t   n n ân v       ìn         ăn   . 

[2] Về con chung:  

C ị Đ n    ị    và anh B    ăn   có  on   un     B    n  C   s n  n    

25/12/2016.  ạ  p  ên tò   m   d  anh L     êu   u      tr   t ếp nu    on, tu  

n  ên H     n  xét xử n  n t    tron  suốt t       n   ị    v  anh L ly thân cho 

 ến n    on  á   u n ở v     ị    v   n     n oạ , anh L k  n  t       n n     

vụ   u   p k n  tế   o   ị    nuôi con. Con  òn n    ạ      on  á , nên v     ể 

con cho   ị    t ếp tụ  nu   d  n      o n to n p     p v   tâm s n   ý tr  n  . 

Bản t ân   ị         n  v     n  ịn   t u n  p   u t    n 10.000.000 (m  i 

triệu)   n /t án   ến 14.000.000  m  i   n triệu)   n / t án  nên  ảm  ảo    

   u k  n  ể nu    on. Nên giao con chung    B    n  C   s n  n    25/12/2016 

  o   ị Đ n    ị    tr   t ếp tr n  nom    ăm s    nu   d  n     áo dụ    o  ến 

k    on    18 tu    o   k      qu ết  ịn  k á  t eo qu   ịn      p áp  u t       

 ăn    t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 81, 82, 83  u t   n n ân v       ìn . Anh L tạ   á  

p  ên  ò    ả  n    04/11/2022 v  n    09/12/2022  B ên  ản  ò    ả  n    

04/11/2022  B ên  ản  ò    ả  n    09/12/2022    n    n  ý cho   ị    t ếp tụ  

tr   t ếp nu   d  n   tr n  nom    ăm s      áo dụ   on m   d   n      êu   u 

k m t eo     n  k  n    p d  n  nu    on nếu   ị         qu  n nu    on. 

       p d  n  nu    on n o   n  m mụ        áp  n  n u   u v t    t tốt 

n  t  ể nu   d  n     ăm s      áo dụ   on  t ì v      p d  n   ố  v    on      

t  n  n ên  òn t ể    n trá   n   m  tìn   ảm         m  k  n  tr   t ếp nu   

d  n     ăm s    on  ố  v    on      t  n  n ên. C ị    m   d  t u n  p   o 

 ơn anh L        u k  n v t    t  ể nu   d  n   on n  n  v n  êu   u anh L   p 

d  n  nu    on  ể  on     ảm n  n        trá   n   m  tìn   êu t  ơn       ố 

       ăn   . Tuy nhiên,   ị     êu   u anh L   p d  n  nu    on m   t án  

2.000.000 (hai triệu)   n    o  ến k    on    18 tu    o   k      qu ết  ịn  

k á       ò  án,      o so v   n u   u     tr  n   tạ  k u v   n n  t  n m  n 
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n   v  k    on   n      m u   áo v  n     ị trìn      tạ  p  ên tò     n u   u 

     on t  2.000.000 ND  hai triệu đ n    ến 3.000.000 ND   a triệu đ n   . 

Do v    H     n  xét xử   ỉ xem xét ch p n  n m t p  n  êu   u       ị   . 

Căn    k oản 1 Đ  u 107  Đ  u 110  u t   n n ân v       ìn    n  u    n  B   

 ăn      n     vụ   p d  n  nu    on chung sau ly hôn số t  n 1.490.000  một 

triệu   n tr m ch n m ơi n h n đ n / t án  kể t  k    ản án       u     p áp 

 u t   o  ến k     áu B    n  C     18 tu    o   t eo qu   ịn  k á      p áp 

 u t. Anh B    ăn        qu  n t ăm nom  on   un  t eo qu   ịn      p áp 

 u t  k  n           ản trở. 

  [3] Về  ài sản chung: Căn     á  t      u     n        tron     sơ vụ án 

v      k         á    ơn  s  tạ  p  ên tò , c ị Đ n    ị    v   n  B    ăn   xá  

n  n    t   sản   un     n    n     p 4 d  n t    xâ  d n  75 71m2   n  xâ  

d n  dở d n :         má          át t  n         o n t   n; v  qu  n sử dụn  

t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    168m2  một tr m sáu m ơi tám m t 

vuông) mụ       sử dụn    t tr n   â   âu năm  t eo         n  n  n qu  n sử 

dụn    t số BS 092477 m n  tên B    ăn    s n  năm 1959   ị    ỉ: Đ n  B    

K  Hò  Bìn  do  BND  u  n K   p n    15/01/2015 v o s  số CH 000.16 

  u ển n   n    o  n  B    ăn       n  m n  n ân dân số 113600844   ị    ỉ: 

Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn  t eo    sơ số 000414 CN.001 v  t   sản 

  n    n v     t    01  một  cây xoan. 

Quá trìn    ả  qu ết vụ án v  tạ  p  n t   tụ    t   u p  ên tò     ơn  s  

n  t tr  r t  êu   u k ở  k  n  êu   u      t   sản   un     n    n     p 4 d  n 

t    xâ  d n  75 71m2   n  xâ  d n  dở d n  vì ngôi n   n       ố  t  n   u   

p á d  t eo Qu ết  ịn  số 46/QĐ-UBND          n n ân dân xã Đ n    

22/9/2017.  Do v   H     n  xét xử  ăn    Đ  u 244 B   u t tố tụn  dân s    n 

 ìn    ỉ xét xử  ố  v    êu   u   ả  qu ết      t   sản   un     n    n   nêu trên. 

 Đố  v   qu  n sử dụn  t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    168m2 

 một tr m sáu m ơi tám m t vuôn ),  ị    ỉ: Xóm Tr, xã Đ,  u  n K, tỉn  Hò  

Bìn   tạ    ên  ản  ò  giả  n    09/12/2022 n u ên  ơn v   ị  ơn  ã   n  ý xá  

 ịn     t   sản   un      v     n   ìn  t  n  tron  t    k    n n ân    n  ý v   

  á trị  ịn    á t   sản     H     n   ịn    á    10.080.000  m  i triệu không 

tr m tám m ơi n h n    n  v  01  một   â  xo n trên   t   á trị 100.000  một 

tr m n h n    n  v     n  ị      t   sản   un .  ạ  p  ên tò    á    ơn  s  

k  n  t        ý k ến.  

 ạ  p  ên  ò    ả    nh B    ăn    êu   u         o qu  n sử dụn    t v  

t   sản   n    n v     t     â  xo n v    n  ý t  n  toán   o   ị    50    á trị 

t   sản   un  t eo   á H     n   ịn    á t   sản  u  n K  ã  ịn    á.  ạ  p  ên 

tò   t  m     anh L   n  ý t  n  toán 100    á trị t   sản t eo   á H     n   ịn  

  á  ã  ịn    á t   sản    t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    168m
2
 tạ  Xóm 

Tr, xã Đ     n K  tỉn  Hò  Bìn . Tuy nhiên, c ị Đ n    ị      o r n  t ử    t 

m   d  sáp n  p t  n  t   sản   un  v     n  n  n  n u n  ố     do  ố   ị    
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(ông Đ n  C n        t  n r  mu       n  B    ăn       á       n  B    ăn   

  o v     n    ị.  ạ    ên  ản xá  m n  n    30/8/2022 ông B    ăn     n  

xá  n  n v       o dị   tron       t    t u n   u ển n   n  qu  n sử dụn    t 

n    15/8/2016       n  v    n  Đ n  C n    v  t ử    t 116 t   ản    số 10 

d  n t    168m
2
      n  s  t  t v  xá  n  n v     n  k  n     o dị   n  n t  n t  

anh L; ông   m   n  xá  n  n s u n    n  B    ăn   m n          n  n  n 

qu  n sử dụn    t  ến n    n    m   m  ạ  t   tụ    u ển n   n     n       ố 

m  v   ho hai v     n  anh L.  ạ  p  ên tò     ẩm p án     t   p  ên tò   ã     

anh L v      k    t eo   ên  ản xá  m n       n  B    ăn     ác của anh L), anh 

L  ã xá  n  n     k    t eo   ên  ản xá  m n       n    m      n . Do v    chị 

Đ n    ị     êu   u         o qu  n sử dụn    t v  t   sản   n    n v     t    

 â  xo n v    n  ý trả anh L 50    á trị t   sản   un  t eo   á H     n   ịn    á 

t   sản  u  n K  ã  ịn    á      p  ý    p tìn . Do v    H     n  xét xử xem xét 

áp dụn  Đ  u 33  k oản 2 Đ  u 62  u t   n n ân v       ìn  trên  ơ sở    xem 

xét  ến n u n  ố   ìn  t  n  t   sản   un      v     n : G  o qu  n sử dụn  

t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    168m2  một tr m sáu m ơi tám m t 

vuông)   ị    ỉ: Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  Hò  Bìn    o   ị Đ n    ị         

qu  n sử dụn     n  t     u     ị Đ n    ị       n     vụ t  n  toán cho anh 

B    ăn     ên       t   sản    50% giá trị t   sản  ã  ịn    á t ơn   n  v   số 

t  n 5.090.000 (n m triệu khôn  tr m ch n m ơi n h n    n  n      n  ị      ạ  

d  n    n K ểm sát        ăn   .   

[4] Về c ng nợ chung: C ị Đ n    ị       khai    vay n    un   ố  v   

ông Đ n  C n    số t  n 50.000.000  n m m ơi triệu    n , anh L k  n  n  t tr  

v  k oản n  n  . Ông Đ n  C n    xá  n  n        t  n   o   ị    v    ể t êm 

v o xâ  n  .  u  n  ên  n  k  n   êu   u   ị   , anh L p ả  trả. C ị    r t  êu 

  u   ả  qu ết  ố  v   k oản t  n trên  không yêu   u  ò  án   ả  qu ết nên H   

  n  xét xử   n  ìn    ỉ xét xử  ố  v    êu   u v  k oản n  50.000.000  n m 

m ơi triệu    n  t eo qu   ịn  tạ  Đ  u 244 B   u t tố tụn  dân s         ăn   . 

[5] Về án phí: N u ên  ơn p ả    ịu án p        n sơ t ẩm  án p   dân s  

     t   sản   un ;  ị  ơn p ả    ịu án p     p d  n   án p   dân s       t   sản 

chung t eo qu   ịn      p áp  u t. 

   các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn    k oản 1 Đ  u 28;   ểm   k oản 1 Đ  u 35;   ểm   k oản 1 Đ  u 39; 

k oản 4 Đ  u 147; k oản 1 Đ  u 227; Đ  u 244; Đ  u 271; Đ  u 273 B   u t tố 

tụn  dân s  2015; 

Căn    Đ  u 51  khoản 1 Đ  u 53  Đ  u 55, Đ  u 59  Đ  u 62; Đ  u 81  Đ  u 

82  Đ  u 83; k oản 1 Đ  u 107  Đ  u 110  u t   n n ân v       ìn ; 

Căn      ểm   k oản 5    ểm   k oản 6 Đ  u 27 N  ị qu ết số 
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326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016          n t   n  vụ Quố     . 

Tuyên xử: 

C  p n  n m t p  n  êu   u k ở  k  n       ị Đ n    ị      ụ t ể:  

1. Về quan hệ hôn nhân:  

C n  n  n s  t u n tìn       n        ị Đ n    ị    v   n  B    ăn  . 

2. Về con chung:  

Xá  n  n   ị Đ n    ị    v   n  B    ăn      m t con chung    B    n  

Ch  s n  n    25/12/2016. 

Giao con chung    B    n  C   s n  n    25/12/2016   o   ị Đ n    ị    

tr   t ếp tr n  nom    ăm s    nu   d  n     áo dụ    o  ến k    on    18 tu   

 o   k      qu ết  ịn  k á  theo qu   ịn      p áp  u t.  

Bu    n  B    ăn      n     vụ   p d  n  nu    on chung sau ly hôn số 

t  n 1.490.000  một triệu   n tr m ch n m ơi n h n   n / t án  kể t  k    ản án 

sơ t ẩm       u     p áp  u t   o  ến k     áu B    n  C     18 tu    o   t    

    t eo qu   ịn      p áp  u t.  

Anh B    ăn        qu  n t ăm nom  on   un  t eo qu   ịn      p áp 

 u t. 

   Về tài s n chung: 
Giao cho   ị Đ n    ị         qu  n sử dụn  t ử    t số 116 t   ản    số 

10 d  n t    168m
2
  một tr m sáu m ơi tám m t vuôn     ị    ỉ: Xóm Tr, xã Đ  

 u  n K  tỉn  Hò  Bìn ,         n  n  n qu  n sử dụn    t số BS 092477 m n  

tên B    ăn    s n  năm 1959   ị    ỉ: Đ n  B    K  Hò  Bìn  do  BND  u  n 

K   p n    15/01/2015 v o s  số CH 000.16   u ển n   n    o  n  B    ăn    

   n  m n  n ân dân số 113600844   ị    ỉ: Xóm Tr, xã Đ,  u  n K  tỉn  Hò  

Bìn  t eo    sơ số 000414 CN.001 v  qu  n sở   u  ố  v   t   sản trên   t    01 

 một  cây xoan    t   sản   n    n v     t.    

Bu     ị Đ n    ị       n     vụ t  n  toán cho anh B    ăn   chênh 

     t   sản    50    á trị t   sản H     n   ịn    á  u  n K  ã  ịn    á, t ơn  

 n  v   số t  n 5.090.000 (n m triệu khôn  tr m ch n m ơi n h n    n . 

 Đìn    ỉ xét xử  ố  v    êu   u      t   sản   un     n    n     p 4 d  n 

t    xâ  d n  75 71m
2
 xâ  d n  trên t ử    t số 116 t   ản    số 10 d  n t    

168m2  một tr m sáu m ơi tám m t vuôn     ị    ỉ: Xóm Tr, xã Đ   u  n K  tỉn  

Hò  Bìn .  

4.Về công n  chung:  

Đìn    ỉ xét xử  ố  v    êu   u        n  n    un        ị Đ n    ị     ố  

v   số t  n 50.000.000  n m m ơi triệu    n    ị    v        n  Đ n  C n   . 

5. Án phí:  

C ị Đ n    ị    p ả    ịu 300.000   a tr m n h n    n  án p        n sơ 
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t ẩm v  300.000 (ba tr m n h n)   n  án p   dân s       t   sản   un ,       ố  

tr  v o t  n tạm  n  án p     ị     ã n p    2.414.000  hai triệu   n tr m m  i 

  n n h n đ n ) t eo   ên     t u t  n tạm  n  án p       p   tò  án số 0005149 

n    24/6/2022     C    ụ        n  án dân s   u  n K  tỉn  Hò  Bìn . C ị 

Đ n    ị          o n trả  ạ  1.814.000  một triệu tám tr m m  i   n n h n) 

  n .  

Anh B    ăn   p ả    ịu 300.000   a tr m n h n    n  án p     p d  n  

nu    on v  300.000 (ba tr m n h n    n  án p   dân s       t   sản   un . 

6. Về quyền kháng cáo: C ị Đ n    ị    v   n  B    ăn   có qu  n k án  

 áo tron  t     ạn 15 n    kể t  n    tu ên án: n    30/12/2022. 

 
N i nhận: 

- TAND tỉn  Hò  Bình; 

- VKSND tỉn  Hòa Bình; 

-  KSND  u  n K; 

- Các   ơn  s ; 

- Chi  ụ  THADS  u  n K; 

- UBND xã Đ   Nơi đ n  ký kết 

hôn); 

-   u    sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

  

 

 

 
Nguyễn Thị Đà Gi ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Qu ch Ngọc Ánh   Nguyễn Thị Minh Anh Nguyễn Thị Đà Gi ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N i nhận: 

- TAND tỉn  Hò  Bình; 

- VKSND tỉn  Hòa Bình; 

-  KSND  u  n K; 

- Các   ơn  s ; 

- Chi  ụ  THADS  u  n K; 

- UBND xã Đ   Nơi đ n  ký kết 

hôn); 

-   u    sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Đà Gi ng 
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THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

 

 

 

 
Qu ch Ngọc Ánh   Nguyễn Thị Minh Anh 

THẨM PHÁN 

CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Đà Gi ng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N i nhận: 

- TAND tỉn  Hò  Bình; 

-  KSND  u  n K; 

- Các   ơn  s ; 

- Chi  ụ  THADS  u  n K; 

- UBND xã H n  Sơn   Nơi đ n  

ký kết hôn ; 

-   u    sơ vụ án. 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

  

 

 

 

Nguyễn Thị Đà Gi ng 
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